BỆNH ÁN
. Hành chánh:
                   -Họ và tên bệnh nhi: AAAAAAAAAAAA, Nữ, 5 tuổi
                   -Địa chỉ: Trịnh Đình Thảo-Quận Tân Phú
                   -Họ và tên cha: BB – 30 tuổi . Nghề nghiệp: công nhân. Trình độ học vấn: 12/12.

                   -Họ và tên mẹ: CCCCCCCC – 25 tuổi. Nghề nghiệp: công nhân. Trình độ học vấn: 12/12.

· Ngày khám: 7 giờ sáng 20/06/2014
             II.Lý do khám: khò khè+khó thở
             III.BỆNH SỬ: (mẹ bé khai)

· Bệnh 1 ngày:

+ Chiều ngày 19/06 bé có triệu chứng cảm lạnh, ho ít.
+ Đến tối qua bé có triệu chứng ho nhiều, khò khè, khó thở. Bé không ngủ yên, quấy khóc suốt đêm.
+ Sáng nay bé ho càng nặng hơn, khò khè nhiều nên mẹ đưa bé đến khám.
+ Ngoài ra, bé không nôn ói, không co giật, ăn uống kém, đi tiểu bình thường. 
             IV.Tiền căn:
1. Bản thân:

· Sản khoa: con thứ 1/1, sanh đủ tháng, sanh thường, cân nặng lúc sanh 3100kg, khóc ngay sau sanh, nằm hậu sản cùng mẹ 3 ngày, mẹ khỏe bé khỏe.

· Bệnh lý: Lúc 4 tuổi bị nhiễm trùng phổi kèm theo khò khè nhiều.
· Dị ứng: không ghi nhận tiền căn dị ứng thuốc, thức ăn.

· Dinh dưỡng: nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Sau đó bắt đầu ăn dặm bột, uống thêm sữa bình. 
· Quá trình phát triển tâm vận động: bình thường.
· Chủng ngừa: đầy đủ theo lịch tiêm chủng mở rộng ( đã tiêm : lao, VGSVB, BH-HG-UV, bại liệt, HiB)

0. Gia đình:

· Mẹ: Tiền căn thai sản 1001, thai kì không ghi nhận bất thường, được tiêm 2 mũi VAT trong thai kì, sau sanh khỏe. Ngoài ra không ghi nhận bệnh lý .

· Cha hút thuốc lá, hút khoảng 10 gói/ngày, hút khoảng 5 năm nay,  thường hay cảm lạnh lúc mùa mưa.
V. KHÁM: ( lúc 7h ngày 20/06/2014)

1. Tổng trạng: 

· Bé tỉnh, niêm hồng,chi ấm, mạch quay rõ, khò khè nhiều, không dấu xuất huyết dưới da, hạch ngoại vi không sờ chạm, không phù.

· Sinh hiệu:

Mạch: 110 lần/phút
Nhịp thở: 25 lần/phút
Nhiệt độ: 37,50C.
· Cân nặng: 18 kg
Chiều cao: 110 cm

                        2.Khám các cơ quan:
                        -Đầu mặt cổ: họng, lưỡi sạch, không vết loét miệng, không chảy máu lợi, thóp phẳng, xương mặt-hàm-mũi không biến dạng, không chảy mủ tai, mắt không đỏ.

                       -Ngực: cân đối, thở rút lõm ngực nhẹ, gõ vang, không u sẹo, không tuần hoàn bàng hệ,  không dấu xuất huyết dưới da.

-Tim: không diện đập mỏm tim, Hardzer (-), dấu nảy trước ngực (-), mỏm LS 4 ngoài đường trung đòn trái 1 cm, T1 T2 đều rõ, không âm thổi.

-Phổi: ran rít 2 phế trường, không ran nổ
-Bụng: mềm, cân đối, di động theo nhịp thở, không tuần hoàn bàng hệ, không dấu sao mạch, không dấu xuất huyết, không chướng bụng, không cầu bàng quang, gan lách không sờ chạm.

-Tứ chi: không yếu liệt.

